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BIỂU THUYẾT MINH
NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP, CHẾ ĐỘ KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ

	STT
	Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh
 Quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
	Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
	LÝ DO SỬA ĐỔI, BÃI BỎ

	1
	Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 tháng 2015;
Căn cứ Luật Dân quân Tự vệ ngày 22 tháng 11 tháng 2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 về Bảo vệ dân phố; số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thú y; số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định chi tiết một số Điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ;
Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;
	Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Nghị định số 192/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản;





	
Các Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Ngân sách nhà nước; các Nghị định của Chính phủ quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản mới. 
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội và mức bồi dưỡng hằng tháng, phụ cấp kiêm nhiệm cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
b) Đối tượng áp dụng
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố;
Người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố;
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố và số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
2. Đối tượng áp dụng
a) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố;
b) Người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố;
c) Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các xã, phường;
d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
	

- Phạm vi điều chỉnh: Bỏ quy định số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo mô hình CQĐP 2 cấp Thay đổi mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, mức phụ cấp kiêm nhiệm giữ nguyên theo Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND.
- Đối tượng áp dụng: Bỏ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo mô hình CQĐP 2 cấp.
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	Điều 2. Chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố
1. Chức danh, mức phụ cấp hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	STT
	Chức danh
	Mức phụ cấp
(Số lần mức lương cơ sở)

	
	
	Cấp xã
 loại 1
	Cấp xã loại 2
	Cấp xã
 loại 3

	1
	Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã 
	1,7
	1,6
	1,4

	2
	Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trật tổ quốc Việt Nam
	1,2
	1,1
	1,0

	3
	Phó Bí thư  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	1,2
	1,1
	1,0

	4
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	1,2
	1,1
	1,0

	5
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
	1,2
	1,1
	1,0

	6
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	1,2
	1,1
	1,0

	7
	Chủ tịch Hội Người cao tuổi
	1,2
	1,1
	1,0

	8
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ
	1,2
	1,1
	1,0

	9
	Nhân viên thú y
	1,2
	1,1
	1,0

	10
	Phụ trách Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa
	1,2
	1,1
	1,0

	11
	Văn phòng Đảng ủy
	1,2
	1,1
	1,0



2. Chức danh, mức phụ cấp hằng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố
	STT
	Chức danh
	Mức phụ cấp
(Số lần mức lương cơ sở)

	
	
	Thôn, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản  thuộc xã biên giới
	Thôn, bản, tổ dân phố còn lại

	1
	 Bí thư chi bộ 
	1,7
	1,3

	2
	 Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố
	1,7
	1,3

	3
	Trưởng Ban công tác Mặt trận 
	1,4
	1,0



3. Phụ cấp kiêm nhiệm 
a) Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố. Mức phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo khoản 2 Điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.
b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố được kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố. Mức phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo khoản 4 Điều 34 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.
c) Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các xã, phường, thị trấn bố trí và thực hiện kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn bản, tổ dân phố cho phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn nhưng một người kiêm nhiệm không quá 02 chức danh, đảm bảo tất cả các công việc ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố đều có người đảm nhiệm và thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương.
d) Trường hợp kiêm nhiệm 02 chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.
	Điều 2. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP được hưởng mức phụ cấp hằng tháng (bao gồm mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) như sau:
1. Đối với thôn, bản có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, bản, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới; thôn, bản đặc biệt khó khăn
a) Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố: Mức phụ cấp hằng tháng bằng 2,2 lần mức lương cơ sở;
b) Trưởng Ban Công tác mặt trận: Mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,9 lần mức lương cơ sở.
2. Đối với thôn, bản, tổ dân phố không thuộc khoản 1 Điều này
a) Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố: Mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,8 lần mức lương cơ sở;
b) Trưởng Ban Công tác mặt trận: Mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở.


	- Đề xuất bãi bỏ quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do kết thúc nhiệm vụ của các chức danh này khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
- Mức phụ cấp: Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) để chi trả phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố: Khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở đối với thôn, bản có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, bản, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới; thôn, bản đặc biệt khó khăn (trung bình 2,67 lần mức lương cơ sở/chức danh); 6,5 lần mức lương cơ sở đối với các thôn, bản, tổ dân phố còn lại (tương đương 2,16 lần mức lương cở sở/chức danh). Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn khó khăn, để hỗ trợ một phần kinh phí đối với người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố (do ngân sách địa phương chi trả), Sở Nội vụ đề xuất tăng đều 0,5 lần mức lương cơ sở/chức danh. Qua tham khảo một số tỉnh, mức phụ cấp này tương đương với mức phụ cấp đề xuất của tỉnh Điện Biên, nằm ở mức cao so với các tỉnh thuộc khu vực miền núi, biên giới phía bắc.
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	Điều 3. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
1. Chức danh và mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố (mỗi chức danh được bố trí 01 người/thôn, bản, tổ dân phố)


	STT
	Chức danh
	Mức hỗ trợ
(Số lần mức lương cơ sở)

	1
	Thôn đội trưởng
	0,5

	2
	Nhân viên y tế (ở thôn, bản)
	0,5

	3
	Phó Bí thư Chi bộ
	0,2

	4
	Phó Trưởng thôn, bản (hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố)
	0,2

	5
	Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	0,2

	6
	Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Việt Nam
	0,2

	7
	Chi hội trưởng Chi hội Cựu Chiến binh Việt Nam
	0,2

	8
	Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	0,2


2. Chế độ kiêm nhiệm
a) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố được kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố. Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ hằng tháng của chức danh kiêm nhiệm.
b) Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng một người kiêm nhiệm không quá 02 chức danh, đảm bảo tất cả các công việc ở thôn, bản, tổ dân phố đều có người đảm nhiệm và thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương.
c) Trường hợp kiêm nhiệm 02 chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất.

	Điều 3. Chức danh, số lượng, mức hỗ trợ đối với người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
1. Chức danh, số lượng người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
a) Các chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố gồm có: Thôn đội trưởng, Nhân viên y tế, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, bản (Phó Tổ trưởng tổ dân phố), Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể.
b) Mỗi thôn, bản, tổ dân phố được bố trí 01 người/chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố quy định tại điểm a khoản này.
[bookmark: _GoBack]2. Mức hỗ trợ hằng tháng đối với người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
a) Thôn đội trưởng, Nhân viên y tế: mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,7 lần mức lương cơ sở; 
b) Các chức danh còn lại: mức hỗ trợ hằng tháng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở.
Điều 4. Việc kiêm nhiệm, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
1. Việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố
a) Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách;
b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố được kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố;
c) Người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố được kiêm nhiệm chức danh người tham gia hoạt động khác ở thôn, bản, tổ dân phố;
2. Phụ cấp kiêm nhiệm
Các trường hợp kiêm nhiệm tại khoản 1 Điều này được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp, mức hỗ trợ hiện hưởng của chức danh kiêm nhiệm.
3. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các xã, phường bố trí kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng một người chỉ được kiêm nhiệm 01 chức danh, đảm bảo tất cả các công việc ở thôn, bản, tổ dân phố đều có người đảm nhiệm và thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của địa phương.
	- Về số lượng, chức danh: Kế thừa Nghị quyết số 69/20233/NQ-HĐND, đề xuất giữ nguyên 08 chức danh người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố và bố trí 01 người/chức danh như hiện nay.
- Mức hỗ trợ: Trên cơ sở quy định của Trung ương, khả năng cân đối của ngân sách địa phương, đề xuất nâng mức hỗ trợ hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, Nhân viên y tế lên 0,7 lần mức lương cơ sở, các chức danh Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn, bản, tổ dân phố và Chi hội trưởng chi hội các đoàn thể chính trị - xã hội bằng 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng. So với Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND, tăng 0,2 lần mức lương cơ sở đối với Thôn đội trưởng, Nhân viên y tế, 0,1 lần mức lương cơ sở đối với các chức danh còn lại (tương đương tăng 33,33%).
- Mức phụ cấp kiêm nhiệm: Đề xuất tăng thêm đối tượng người tham gia hoạt động được kiêm nhiệm chức danh người tham gia hoạt động khác ở thôn, bản, tổ dân phố do thực tế đã có nhiều địa phương thực hiện nhưng cá nhân không được hưởng chế độ, chính sách. 
Mức phụ cấp kiêm nhiệm: Gộp quy định tại khoản 3 Điều 2 và khoản 2 Điều 3 của Nghị quyết số 69/2023/NQ-HĐND thành 01 Điều cho ngắn gọn, bỏ quy định kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho đảm bảo theo mô hình CQĐP 02 cấp, đồng thời đề xuất chỉ kiêm nhiệm 01 người tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố để giảm tải áp lực công việc, giúp người kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
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	Điều 4. Mức khoán kinh phí hoạt động đối với của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã 
a) Khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh): 25 triệu đồng/năm.
b) Căn cứ vào nhiệm vụ thực tế và nguồn kinh phí được khoán tại khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
	
	Bỏ quy định trên do các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã hiện nay đã được giao kinh phí để tổ chức, hoạt động thường xuyên từ ngân sách nhà nước.



Ghi chú: Những nội dung in đậm nghiêng trong dự thảo quyết định mới là nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung; chữ gạch chân là đề nghị bỏ
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